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名前： クラス：

ベトナム語 日本語 ベトナム語 日本語

Đi,lên(tàu) 1 18 わかい

Xuống(tàu) 2 19 ながい

Chuyển,đổi (tàu) 3 20 みじかい

Tắm (vòi hoa sen) 4 21 あかるい

Cho vào,bỏ vào 5 22 くらい

Vào, nhập học( đại học) 6 23 あし

ra,tốt nghiệp (đại học) 7 24 おなか

Bấm, ấn (nút) 8 25 かみ

dịch vụ 9 26 みどり

Du học sinh
lưu học sinh 10 27 せがたかい

Làm thế nào... 11 28 あたまがいい

Đầｕ 12 29 かお

Răng 13 30 ＿ばん

Tai 14 31 どの～

Anh/chị rút tiền ạ 15 32 じんじゃ

Trước hết,đầu tiên 16 33 いいえ、まだま
だです。

Mã số bí mật 17 34 つぎに
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